
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 02/7/2025
H29.109-

250610-0067
LÊ THÀNH-001

1613 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

2 02/7/2025
H29.109-

250613-0170

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - HỆ THỐNG NHÀ HÀNG 

BPG

46 Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( cửa hàng )
18/6/2025 16/07/2025

3 02/7/2025
H29.109-

250616-0467

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

VĂN MƯỜI

118B-C Độc Lập, 

Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
18/6/2025 16/07/2025

4 02/7/2025
H29.109-

250615-0042

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HỒNG ĐÀO

107E Phạm Văn Hai, 

Phường 3, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

5 02/7/2025
H29.109-

250619-0170
CÔNG TY TNHH TMDV HAA

01 Đường số 17A (Lô 

SF1, tầng 2 khu ẩm 

thưc Aeon), Phường 

Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/6/2025 18/07/2025

6 02/7/2025
H29.109-

250626-0115

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT HPK VIỆT NAM

957 Âu Cơ, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú

đóng gói thực phẩm 

khô, chiết rót và đóng 

chai rượu

27/6/2025 15/07/2025

7 02/7/2025
H29.109-

250618-0042

CÔNG TY TNHH CHI WAI 

FOOD VN

329 Gia Phú, Phường 

1, Quận 6

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Quầy hàng
23/6/2025 21/07/2025

8 02/7/2025
H29.109-

250618-0481

DOMINO'S PIZZA ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Số 240 Liên tỉnh 5, 

Phường 6, Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng ăn 

uống)

23/6/2025 21/07/2025

9 02/7/2025
H29.109-

250609-0449
HỘ KINH DOANH BƠ CENTRAL

77 Lý Chiêu Hoàng, 

Phường 10, Quận 6
dịch vụ ăn uống 24/6/2025 22/07/2025

10 02/7/2025
H29.109-

250604-0248

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

243 Tân Hòa Đông, 

Phường 14, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
24/6/2025 22/07/2025

11 02/7/2025
H29.109-

250609-0144

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

161 Hậu Giang, 

Phường 2, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục; 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (quầy hàng)

24/6/2025 22/07/2025

12 02/7/2025
H29.109-

250612-0480

HỘ KINH DOANH NGÔ THU 

CÚC

154D/4 Lê Quang 

Sung, Phường 2, Quận 

6

Sấy Trà 26/6/2025 11/07/2025

13 02/7/2025
H29.109-

250613-0326

CỬA HÀNG SỐ 36 - CÔNG TY 

TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT 

NAM

Phòng Kiosk, tầng triệt 

Khu ẩm thực, tòa nhà 

mPlaza Saigon, 39 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

14 02/7/2025
H29.109-

250611-0164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH FUJIRO VIỆT 

NAM

8a/8b1 Đường Thái 

Văn Lung, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

15 02/7/2025
H29.109-

250610-0247
CÔNG TY TNHH F LOUNGE

90-92 Lê Thị Riêng, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( Cửa hàng )
24/6/2025 22/07/2025

16 02/7/2025
H29.109-

250425-0234

HỘ KINH DOANH QUÁN BẾP 

NAM BỘ

Gian C9 Khu H2-01, 

Số 4 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 02/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 02/7/2025
H29.109-

250614-0092

HỘ KINH DOANH CHEEBEE 

HAMBURGER & HOTDOG

1076 Trường Sa, 

Phường 12, Quận 3
Dịch vụ ăn uống 24/6/2025 22/07/2025

18 02/7/2025
H29.109-

250616-0334

CÔNG TY TNHH YAZAWA 

MEAT VIỆT NAM

219 Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

19 02/7/2025
H29.109-

250617-0334

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 125 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

323 Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long 

B, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( Cửa hàng )
23/6/2025 21/07/2025

20 02/7/2025
H29.109-

250611-0094

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NAI 

VÀNG NEW

27 Nguyễn Văn Bá, 

Khu Phố 3, Phường 

Bình Thọ, Thành phố 

Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

nhà hàng ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

21 02/7/2025
H29.109-

250613-0128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PI 

THAI 23 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TALAD THAI

18 HOÀNG DIỆU 2, 

KP 1, Phường Linh 

Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
24/6/2025 22/07/2025

22 02/7/2025
H29.109-

250613-0095

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SUPER BEST

L4-28, Tầng 4, Estella 

Place, 88 Song Hành, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

23 02/7/2025
H29.109-

250620-0313

CÔNG TY TNHH MEGA FOOD 

HOUSE

106 Đường Song 

Hành, KĐT Lakeview 

City, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Cắt, đóng gói: thịt, 

thủy sản; kinh doanh: 

thịt, thủy sản

27/6/2025 15/07/2025

24 02/7/2025
H29.109-

250627-0071

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHONG GIA

700/8 Quốc Lộ 13, 

Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh trái cây 27/6/2025 15/07/2025

25 02/7/2025
H29.109-

250619-0372
HỘ KINH DOANH TIỆM NHÀ BI

299 Dương Quảng 

Hàm, Phường 6, Quận 

Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

26 02/7/2025
H29.109-

250611-0167

THÁNG HAI CAFE & CAKE - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

04 Cù Lao, Phường 2, 

Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - CỬA 

HÀNG

24/6/2025 22/07/2025

27 02/7/2025
H29.109-

250610-0408
HỘ KINH DOANH QUÁN CÔ 2

115 Phùng Văn Cung, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (CỬA 

HÀNG)

24/6/2025 22/07/2025

28 02/7/2025
H29.109-

250606-0101

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI QUỲNH LIÊM

302 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

Nước uống đóng bình 24/6/2025 22/07/2025

29 02/7/2025
H29.109-

250606-0402
HỘ KINH DOANH LA CÀ PHÊ

546 Trường Sa, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

30 02/7/2025
H29.109-

250623-0273

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TÌNH - ĐẬU HŨ NÓNG

152/61 Nguyễn Văn 

Thương, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Chế biến, bán đậu hũ 27/6/2025 15/07/2025

31 02/7/2025
H29.109-

250610-0129

HỘ KINH DOANH PHỞ NHẤT 

VỊ - QUẬN 1

21B4 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

32 02/7/2025
H29.109-

250609-0390

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH TM DV HOLA 

GLOBAL

16 Trần Cao Vân, 

Phường Đa Kao, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: Cửa hàng 

giải khát, bánh

24/6/2025 22/07/2025

33 02/7/2025
H29.109-

250609-0286

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

Số 246-248 Đường 

Bùi Viện, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục; 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (quầy hàng)

24/6/2025 22/07/2025

34 02/7/2025
H29.109-

250612-0104

HỘ KINH DOANH CƠM VĂN 

PHÒNG BÀ HỒ

2G HỒ XUÂN 

HƯƠNG, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

35 02/7/2025
H29.109-

250609-0420

HỘ KINH DOANH LE PETIT 

HANOI

Gian 42417, Tầng 4, 

Trung tâm thương mại 

Diamond, Số 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

Thành, Quận 1

DỊCH VỤ ĂN UỐNG 24/6/2025 22/07/2025

36 02/7/2025
H29.109-

250425-0260

HỘ KINH DOANH CHICK & 

BEER

C2-C3 Khu H2-01, Số 

04 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

37 02/7/2025
H29.109-

250613-0139

CỬA HÀNG SỐ 1- HỘ KINH 

DOANH STEAKZONE

579 bình thới, Phường 

10, Quận 11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

38 02/7/2025
H29.109-

250623-0193
HỘ KINH DOANH NHÀ

781/A4 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

39 02/7/2025
H29.109-

250609-0417

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN MAYCHA – CỬA 

HÀNG MAYCHA 406 NGUYỄN 

TRI PHƯƠNG

406 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

40 02/7/2025
H29.109-

250617-0275

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 66 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA 

NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 

COMPANY

Số 74 - 74A Đường 

Cửu Long, Phường 15, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

41 02/7/2025
H29.109-

250619-0121

CÔNG TY TNHH LLC HÀNH 

TINH XANH

Tầng 6, Vị trí 6-03, 

Tòa nhà Trung tâm 

Thương mại Vạn 

Hạnh, 11 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

42 02/7/2025
H29.109-

250617-0086

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC 

PHÚC

361 Bà Hạt, Phường 4, 

Quận 10

Chế biến thịt và các sản 

phẩm từ thịt; Sản xuất 

bánh từ bột; Sản xuất, 

chế biến sản phẩm từ 

trứng; Sản xuất nước xốt

27/6/2025 15/07/2025

43 02/7/2025
H29.109-

250624-0118
CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẰNG

TH871 Đường TBĐ 

65, Tổ 13, Ấp 1, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn

Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai
25/6/2025 23/07/2025

44 02/7/2025
H29.109-

250624-0135

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẮC NHÂN PHONG

69/8 Đường TX33, 

Khu phố 2, Huyện 

Thạnh Xuân, Quận 12

Sản xuất nước uống 

đóng bình
25/6/2025 23/07/2025

45 02/7/2025
H29.109-

250618-0112

HỘ KINH DOANH LAMAN 

JUICE CN CỦ CHI

Số 114, đường Liêu 

Bình Hương, ấp Tân 

Tiến, xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

46 02/7/2025
H29.109-

250618-0055

HỘ KINH DOANH - MÌ CAY 

HAGU CỦ CHI

Số 84 Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Tiến 1, 

xã Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

47 02/7/2025
H29.109-

250623-0083

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TIẾN PHÁT

149/7 Bùi Văn Ngữ, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

Chế biến gia vị dạng 

xốt, dạng bột, dạng 

lỏng; phối trộn bột 

tẩm chiên

27/6/2025 15/07/2025

48 02/7/2025
H29.109-

250623-0108

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ HẢI SẢN ĐỖ GIA

351 Lê Văn Khương, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

kinh doanh thủy hải 

sản
27/6/2025 15/07/2025


